
Danh sách bài báo khoa học của các giảng viên Bộ môn 
Dược lâm sàng đăng trong năm học 2014-2015 

Stt Tên bài báo Tạp chí Tập 
(số), 
trang 

Năm XB Số tác giả 

1 Antibiotic therapy for 
inpatients with community 
-acquired pneumonia in a 
developing country 

Pharmacoepidem
i ology and Drug 
Safety 

13 2014 13 

2 Xác định các vấn đề liên 
quan đến thuốc sau phẫu 
thuật nội soi mũi xoang tại 
bệnh viện Tai Mũi Họng 
trung ương 

Tạp chí Tai Mũi 
Họng Việt Nam 

 2014 5 

3 Khảo sát các biến cố bất lợi 
khi sử dụng các kháng thể 
đơn dòng tại trung tâm Y 
học hạt nhân và Ung bướu 
bệnh viện Bạch Mai 

Tạp chí Ung thư 
học Việt Nam 

 2014 4 

4 Phân tích thực trạng hoạt 
động Cảnh giác Dược tại 
một số bệnh viện đa khoa 
tuyến tỉnh giai đoạn 2010-
2012 

Tạp chí Nghiên 
cứu Dược và 
Thông tin thuốc 

 2015 5 

5 Đánh giá thực trạng hoạt 
động Cảnh giác Dược của 
một số bệnh viện tại Việt 
Nam 

Tạp chí Dược 
học 

 2015 4 

6 Phân tích thực trạng sử 
dụng hóa chất trong điều trị 
ung thư đại trực tràng tại 
một bệnh viện tuyến trung 
ương 

Tạp chí Nghiên 
cứu Dược và 
Thông tin thuốc 

 2016 4 

7 Simultaneous 
determination of 
rifampicin, clarithromycin 
and their metabolites in 
dried blood spots using LC 
–MS/MS 

Talanta  2014 9 

8 Phân tích gộp đánh giá 
hiệu quả điều trị 
Helicobacter Pylori của 
phác đồ bộ ba dùng các 
thuốc ức chế bơm proton 

Tạp chí Nghiên 
cứu Dược và 
thông tin thuốc 

 2015 2 



liều cao so với liều chuẩn 
9 Khảo sát liều dùng và nồng 

độ tacrolimus ở bệnh nhân 
sau ghép thận tại bệnh viện 
hữu nghị Việt Đức 

Tạp chí Dược 
học 

 2015 5 

10 Phân tích việc sử dụng 
thuốc điều trị rối loạn lipid 
máu trên bệnh nhân đái 
tháo đường type 2 tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Bắc 
Giang 

Tạp chí Nghiên 
cứu Dược và 
thông tin thuốc 

 2015 2 

11 Đánh giá độc tính trên thận 
liên quan đến tenofovir ở 
bệnh nhân điều trị ARV tại 
phòng khám ngoại trú, 
Bệnh viện Bạch Mai 

Tạp chí Dược 
học 

 2016 6 

12 Nghiên cứu phương pháp 
đánh giá tương đương sinh 
học của các thuốc ngoài ra 

Tạp chí Dược 
học 

 2014 3 

13 Antinociceptive activity of 
the new triple reuptake 
inhibitor NS18283 in a 
mouse model of 
chemotherapy -induced 
neuropathic pain. 

Eur J Pain. 19(3) 2015 8 

14 Khảo sát tình hình sử dụng 
thuốc điều trị đái tháo 
đường typ 2 trên bệnh nhân 
ngoại trú tại Bệnh viện 
Bạch Mai 

 Tạp chí nghiên 
cứu dược và 
thông tin thuốc 

 2015 3 

15 Nghiên cứu vai trò của thụ 
thể 5-HT1A làm giảm hiệu 
quả tác dụng của các thuốc 
chống trầm cảm trên lâm 
sàng 

 Tạp chí Dược 
học 

  2015 3 

16 Genetic dysfunction of 
serotonin 2A receptor 
hampers response to 
antidepressant drugs: A 
translational approach. 

Neuropharmacol
ogy 

105 2016 15 

17 Drug administration 
medication errors in a 
district hospital of Vietnam 

Proceedings of 
ASEAN 
PharmNET I 

 2015  

18 Identification of 
Preventable Adverse Drug 
Reaction in Vietnamese 

Proceedings of 
ASEAN 
PharmNET I 

 2015  



Pharmacovigilance 
Database: A Retrospective 
Analysis 

19 ABC and VEN analysis of 
the drugs consumption at 
the department of obstetric 
diseases in a hospital of 
obstetrics and gynecology 

Proceedings of 
ASEAN 
PharmNET I 

 2015  

20 Evaluation of Potentially 
Inappropriate Medication 
(PIM) prescribing in 
elderly patients at a 
hospital in Quangbinh 
Province 

Proceedings of 
ASEAN 
PharmNET I 

 2015  

21 Evaluation of the current 
prescription of 
imipenem/cilastatin in Phu 
Tho province hospital 

Proceedings of 
ASEAN 
PharmNET I 

 2015  

22 The efficacy and 
nephrotoxicity associated 
with colistin use in an 
intensive care unit in 
Vietnam: Use of colistin in 
a population of lower body 
weight 

International 
Journal of 
Infectious 
Diseases 

 2015  17 

23 Establishing amikacin 
dosage regimens in 
pediatric patients: A 
pharmacokinetic/ 
pharmacodynamic analysis 
using Monte Carlo 
simulation 

Proceedings of 
ASEAN 
PharmNET I 

 2015  4 

24 Potential drug -drug 
interactions in an intensive 
care unit and intensivist 
perception about potential 
drug-drug interactions 

Proceedings of 
ASEAN 
PharmNET I 

 2015  4 

25 Evaluate the use of 
erythropoietin (EPO) in 
end-stage renal disease 
patients on hemodialysis 

Proceedings of 
ASEAN 
PharmNET I 

 2015  4 

26 Evaluation of the current 
prescription of 
imipenem/cilastatin in Phu 
Tho province hospital 

Proceedings of 
ASEAN 
PharmNET I 

 2015  3 

 


